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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

TỈNH NINH BÌNH  

 

 

Bản án số: 17/2023/HS - ST 

Ngày: 24/05/2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ - TỈNH NINH BÌNH. 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Anh Tuấn. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Đức Tuấn 

                                        Ông Nguyễn Văn Cử 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Huệ - Thư ký Toà án 

nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô tham gia phiên toà: Bà 

Trịnh Thị Loan -  Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh 

Ninh Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 15/2023/TLST - HS, ngày 14 

tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 16/2023/QĐXXST - HS 

ngày 12 tháng 05 năm 2023 đối với bị cáo: 

Vũ Đức S, sinh năm: 1992, tại tỉnh Ninh Bình; Nơi cư trú: xóm Đ, xã Khánh 

Th, huyện M, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Vũ Đức S1 và bà Nguyễn Thị Ngh; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 



2 
 

Ngày 03/02/2023, Vũ Đức S sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 

Galaxy S20FE, lắp sim số: 0846.232.792 đánh bạc trái phép qua mạng internet 

bằng hình thức chơi “xóc đĩa”, “trên dưới”, “tài xỉu” và “lô đề” trên ứng dụng 

“GO88”. Thông qua website: go88h.com, S tải và cài đặt ứng dụng đánh bạc 

“GO88” rồi tạo tài khoản đánh bạc có tên đăng nhập là “okay92”, tên hiển thị khi 

chơi đánh bạc là “khomau0035”. Sau đó, S sử dụng tài khoản ngân hàng MB số 

0984001099 của S nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, cụ thể như sau: 

Hồi 16 giờ 56 phút ngày 03/02/2023, Vũ Đức S chuyển khoản số tiền 

3.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng SHB số 1017919578 mang tên “Lưu 

Huyền My” (tài khoản mà hệ thống cung cấp) để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc. 

Sau đó, tài khoản đánh bạc của S được cộng số tiền 3.000.000 đồng, S bắt đầu 

đánh bạc bằng hình thức chơi “tài xỉu”, “xóc đĩa”, “trên dưới” liên tục từ 17 giờ 06 

phút đến 17 giờ 27 phút cùng ngày thì thua hết tiền. Cùng thời điểm này tài khoản 

đánh bạc của S được khuyến mại số tiền 2.000 đồng, S sử dụng số tiền trên cá cược 

01 ván “xóc đĩa” thì thua hết số tiền này, S tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng 

MB của S chuyển khoản số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng SHB số 

1019821570 mang tên “Tống Ngọc Thanh” (tài khoản mà hệ thống cung cấp) nạp 

tiền vào tài khoản đánh bạc. Khi tài khoản đánh bạc của S được cộng số tiền 

2.000.000 đồng, S sử dụng toàn bộ số tiền trên để đánh bạc bằng hình thức chơi 

“tài xỉu”, “xóc đĩa”, “trên dưới” và “lô đề” liên tục đến hồi 17 giờ 56 phút cùng 

ngày thì S rút số tiền 7.000.000 đồng từ tài khoản đánh bạc, sau đó tài khoản ngân 

hàng của S nhận được 7.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng BIDV số 

12410003486045. Lúc này, tài khoản đánh bạc của S còn lại số tiền 1.100.111 

đồng, S tiếp tục sử dụng số tiền trên để đánh bạc. Đến hồi 19 giờ 17 phút cùng 

ngày, tài khoản đánh bạc còn 96 đồng thì S nghỉ không đánh bạc nữa. 

Như vậy, trong ngày 03/02/2023 Vũ Đức S đánh bạc liên tục từ hồi 17 giờ 06 

phút đến 19 giờ 17 phút, S đặt cược 176 ván “trên dưới”; 70 ván “xóc đĩa”; 01 ván 

“tài xỉu”; mua 01 số “3 càng”; 14 số “đề đặc biệt”; 02 số lô 02 số; 01 cặp số lô xiên 

(các số lô, số đề do S mua muộn nên trả thưởng hôm sau 04/2/2023) với tổng số 

tiền đặt cược là 41.977.310 đồng, tổng số tiền được trả thưởng là 32.353.812 đồng. 

Tổng số tiền S sử dụng để đánh bạc là 74.331.122 đồng. 

Các cách thức chơi đánh bạc như sau: 

Hình thức chơi “Tài Xỉu”: Có 3 viên xúc xắc, mỗi viên có 6 mặt, mỗi mặt 

được đánh dấu lần lượt bằng 01 chấm tròn đến 06 chấm tròn tương ứng từ 01 điểm 

đến 06 điểm. Trước khi chơi sẽ có 50 giây để người chơi đặt cược “Tài” hoặc 

“Xỉu” rồi nhà Cái tiến hành “Cân tiền” bằng cách trả lại tiền đặt cược cho người 

chơi ngẫu nhiên đặt cược để mức tiền đặt cược “Tài” và “Xỉu” ngang nhau, 

những người chơi này được tính là “Hòa”. Sau đó, nhà Cái sẽ tiến hành xúc 03 
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viên xúc xắc, nếu tổng điểm của 03 viên xúc sắc từ 03 đến 10 thì là “Xỉu”; từ 11 

đến 18 là “Tài”. 

Hình thức chơi “Xóc đĩa”: Hệ thống sử dụng 4 đồng xu được phân biệt bởi 2 

màu trắng và đỏ, gồm 6 cửa đặt cược trong đó có 02 cửa chính (chẵn, lẻ) và 04 cửa 

phụ (4 đỏ, 4 trắng, 03 trắng 01 đỏ và 03 đỏ 01 trắng) với tỷ lệ trả thưởng khác 

nhau. Nếu đặt cửa chính thì 3 đỏ 1 trắng hoặc 1 đỏ 3 trắng là lẻ thì tỉ lệ trả thưởng 

1 : 2, 2 đỏ 2 trắng, 4 đỏ, 4 trắng là chẵn thì tỉ lệ trả thưởng là 1 : 2. Nếu đặt cửa phụ 

4 đỏ hoặc 4 trắng thì tỷ lệ trả thưởng là 1 : 16; 3 đỏ 1 trắng hoặc 3 trắng 1 đỏ thì tỷ 

lệ trả thưởng là 1 : 4. 

Hình thức chơi “Trên dưới”: Hệ thống sử dụng 52 quân bài tú lơ khơ, khi bắt 

đầu chơi hệ thống sẽ lật 1 quân bài ngẫu nhiên và đưa thêm một lá bài khác, người 

chơi sẽ dự đoán quân bài này lớn hơn (trên) hoặc nhỏ hơn (dưới) quân bài đầu tiên 

và đặt cược số tiền tùy ý. Người chơi sẽ có 2 phút để suy nghĩ, nếu sau 2 phút 

không đưa ra lựa chọn thì hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên 1 quân bài cho người chơi. 

Hình thức chơi “Lô đề”, trong “Lô đề” có nhiều hình thức chơi khác nhau, 

quá trình đánh bạc S chơi dưới hình thức “xiên 2”, “đề đặc biệt”, “3 càng” và “lô 2 

số”, hình thức chơi cụ thể như sau: “Xiên 2” là bộ gồm 2 số là các số tự nhiên có 

hai chữ số từ 00 đến 99, việc mua bộ số “xiên 2” nào với bao nhiêu tiền là tùy 

người chơi. Sau đó đối chiếu các số trong bộ số xiên 2 đó với hai chữ số cuối cùng 

của 27 giải kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm 

đó. Nếu cả hai số trong bộ số “xiên 2” trùng với hai chữ số cuối của các giải 

thưởng thì người chơi trúng thưởng. Hệ thống sẽ trả thưởng cho người chơi với số 

tiền gấp 17 lần, nếu có ít nhất 1 số trong bộ số xiên 2 không trùng với hai chữa số 

cuối cùng của 27 giải thì không trúng thưởng và mất toàn bộ số tiền đã mua. 

“Đề đặc biệt” là các số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99, việc mua số nào 

với bao nhiêu tiền là tùy người chơi. Sau đó đối chiếu với hai chữ số cuối cùng của 

27 giải kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày hôm đó. 

Nếu số lô đề nào trùng với hai chữ số cuối của giải đặc biệt thì người chơi trúng 

thưởng. Hệ thống sẽ trả thưởng cho người chơi với số tiền gấp 95 lần số tiền đã 

mua số đề đó, nếu số đề nào không trùng với hai chữ số cuối cùng của giải đặc biệt 

thì không trúng thưởng và mất toàn bộ số tiền đã mua. 

“Số 3 càng” là các số tự nhiên có ba chữ số từ 000 đến 999, việc mua số ba 

càng nào với bao nhiêu tiền là tùy người chơi. Sau đó đối chiếu với ba chữ số cuối 

cùng của 27 giải kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng ngày 

hôm đó. Nếu số ba càng nào trùng với ba chữ số cuối của giải đặc biệt thì người 

chơi trúng thưởng. Hệ thống sẽ trả thưởng cho người chơi với số tiền gấp 900 lần 

số tiền đã mua số ba càng đó, nếu số ba càng nào không trùng với ba chữ số cuối 
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cùng của giải đặc biệt thì không trúng thưởng và mất toàn bộ số tiền đã mua. 

“Lô 2 số” là các số tự nhiên có hai chữ số từ 00 đến 99, việc mua bộ số lô 2 

số nào với bao nhiêu tiền là tùy người chơi. Sau đó đối chiếu số lô 2 số đó với hai 

chữ số cuối cùng của 27 giải kết quả quay thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mở 

thưởng ngày hôm đó. Nếu số lô 2 số đó trùng với hai chữ số cuối của các giải 

thưởng thì người chơi trúng thưởng. Hệ thống sẽ trả thưởng cho người chơi với số 

tiền gấp 99/27 lần số tiền đã mua bộ số lô 2 số đó, nếu không trúng thưởng sẽ mất 

toàn bộ số tiền đã mua. 

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ của Vũ Đức S gồm: 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20FE, bên trong lắp sim số 

0846.232.792. số tiền 7.000.000 đồng là số tiền S đã rút từ tài khoản đánh bạc, 

ngày 24/02/2023 S đã giao nộp cho cơ quan điều tra. 

Tại bản cáo trạng số: 16/CT- VKSYM-HS ngày 13/4/2023, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Vũ Đức S về tội “Đánh 

bạc”, theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị. 

Tuyên bố bị cáo Vũ Đức S phạm tội:  “Đánh bạc”. 

Áp dụng các điểm b, c khoản 2; khoản 3 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt Vũ Đức S 03 (ba) năm tù cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án 24/05/2023. Giao bị 

cáo cho Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình giám 

sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền 

địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án 

treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án 

hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

 Phạt bổ sung bị cáo từ 10.000.000đồng đến 15.000.000đồng sung ngân sách 

Nhà nước. 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy S20FE, số tiền 7.000.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy 01(một) sim 

điện thoại. 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu, nhất trí với luận 

tội của kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận, bào chữa và xin giảm nhẹ hình 

phạt. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố, xét xử Điều tra viên, Kiểm sát viên đã ra các 

Quyết định tố tụng; thực hiện đúng, đầy đủ các hành vi tố tụng theo quy định của 

Bộ luật tố tụng hình sự; các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; người tham gia tố tụng cung cấp đều hợp 

pháp. 

[2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm 

tội đúng như bản cáo trạng, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

án đã được xem xét công khai tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định: Ngày 

03/02/2023, tại nhà của Vũ Đức S thuộc xóm 3, Thắng Động, xã Khánh Thượng, 

huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Vũ Đức S đã có hành vi sử dụng điện thoại di 

động đánh bạc trái phép qua mạng internet bằng hình thức chơi “Tài Xỉu "Xỏc đĩa, 

“Trên dưới” và “Lô đề” trên ứng dụng “GO88” với tổng số tiền sử dụng để đánh 

bạc là 74.331.122 đồng. 

Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự Tội đánh bạc thì 

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng 

tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 

5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành 

vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy 

định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị 

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 

năm. đến 07 năm: 

…….. 

b, Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên. 

c, Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện 

điện tử để phạm tội; 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng. 

Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Vũ Đức S phạm tội “Đánh bạc” theo các 

điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. 
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[3] Tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, 

truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, đầu thú và là lao động chính trong gia 

đình nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự. 

[4] Hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, cân nhắc tính chất mức 

độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân 

thân của bị cáo xét thấy: Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị áp dụng tội danh, 

loại, mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt 

tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã 

gây ra theo quy định tại khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự. Xét bị cáo nhân thân 

tốt, chưa vi phạm pháp luật bao giờ, phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ và không 

cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù, cho bị 

cáo hưởng án treo dưới sự giám sát của chính quyền địa phương là đủ điều kiện răn 

đe, giáo dục bị cáo. Bị cáo phạm tội có tính chất tư lợi nên nên cần áp dụng hình 

phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo. 

[5] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Samsung Galaxy S20FE là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội, số tiền 

7.000.000 đồng là tiền do phạm tội mà có nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. 

Đối với 01 (một) sim điện thoại số 0846.232.792, là công cụ bị cáo dùng vào việc 

phạm tội không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Đức S phạm tội: “ Đánh bạc”. 

2. Áp dụng các điểm b, c khoản 2; khoản 3 Điều  321; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Vũ Đức S 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án 24/05/2023. Giao bị cáo cho Ủy ban 

nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình giám sát, giáo dục. 

Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương 

trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp người được hưởng án treo thay 

đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần 

trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành 

hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Phạt bổ sung bị cáo 15.000.000đồng (mười lăm triệu đồng) sung ngân sách 

Nhà nước. 
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3. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình 

sự. 

3.1. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn 

hiệu Samsung Galaxy S20FE; số tiền 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng). 

3.2. Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) sim điện thoại. 

(Cụ thể chi tiết vật chứng, theo biên bản giao nhận vật chứng và giấy ủy 

nhiệm chi giữa Công an huyện Yên Mô và Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên 

Mô). 

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình 

sự; áp dụng Điều 6; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

về án phí, lệ phí Toà án buộc bị cáo Vũ Đức S phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 

200.000đồng. 

Án xử sở thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật 

thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án”. 

Nơi nhận: 

- Toà án ND, VKSND tỉnh Ninh Bình. 

- VKSND- Huyện YM. 

- Người TGTT,  

- THA- CA.Huyện YM. 

- Lưu HS.                                                                          

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà 

 

 

                       (Đã ký) 

 

 

Nguyễn Anh Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 


